
 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I 2021 - 2022 

MÔN SỬ - KHỐI 11 

BÀI 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỨI THỨ NHẤT 1914-1918 

 

 

Câu 1. Đức, Áo-Hung chuyển sang thế phòng ngự từ sự 

kiện nào ? 

Đức tấn công pháo đài Vec-đoong 

Câu 2. Đức lấy cớ gì để tiến hành chiến tranh thé giới thứ 

nhất ? 

Thái tử Áo-Hung bị ám sát 

Câu 3. Nhân tố cơ bản dẫn đến sự thay đổi sâu sắc so sánh 

lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu 

thế kỉ XX là 

sự phát triển không đều về kinh tế và chính 

trị của chủ nghĩa tư bản. 

Câu 4. Đức dự định đánh bại Pháp bằng kế hoạch gì ? Kế hoạch chớp nhoáng 

Câu 5. Vì sao Nga kí hòa ước Brét-li-tốp ? Bảo vệ chính quyền non trẻ. 

Câu 6. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. 

Câu 7. Nguyên nhân dẫn đến CTTG I là Sự phát triển không đều về kinh tế và chính 

trị của chủ nghĩa tư bản. 

Câu 8. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra với hai phe đế 

quốc nào? 

Liên minh – Hiệp ước 

Câu 9. Cuộc chiến nào không nằm trong các cuộc chiến 

tranh giành thuộc địa diễn ra từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế 

kỉ XX? 

Chiến tranh Triều Tiên – Nhật 

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến 

tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì? 

Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn 

đề thuộc địa. 

Câu 11. Nội dung nào không phản ánh đúng những biểu 

hiện của sự căng thẳng trong quan hệ quốc tế giữa các nước 

đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 

Hình thành hai khối đế quốc đối đầu nhau: 

phe Phát xít – phe Đồng minh. 

Câu 12. Điểm tương đồng giữa hai khối quân sự (phe Hiệp 

ước, phe Liên minh) ở châu Âu vào cuối thế kỉ XIX – đầu 

thế kỉ XX là gì? 

Đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh 

thổ, thuộc địa của nhau. 

Câu 13. Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga đối 

với thế giới là: 

Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới. 

 

BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI 

 

 

Câu 14. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp 

xướng của thế giới là 

Mô-da (1756 – 1791) 

Câu 15 Nhà văn tiêu biểu cho nền văn học Pháp thế kỉ 

XIX- XX là 

Vích-to Huy-gô 

Câu 16. Câu truyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” là 

sáng tác của ai ? 

La- phong-ten. 

Câu 17. Trào lưu “ Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII- XVIII 

đã sản sinh ra những nhà tư tưởng 

Mông- te- xki-ơ, Rút-xô, Vôn- te. 

Câu 18. Hai tác phẩm nổi tiếng “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và 

“Những người khốn khổ” của tác giả nào? 

Vích-to Huy-gô. 

Câu 19. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời 

cận đại có vai trò quan trọng trong việc 

Tấn công vào thành trì của chế độ phong 

kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của 

giai cấp tư sản 

Câu 20. Được xem như “Những người đi trước dọn đường 

cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là 

Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII 



 

 

Câu 21. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, 

nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ 

Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực 

xã hội 

Câu 22. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 

1913 vì 

Thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và 

tinh thần nhân đạo sâu sắc 

Câu 23. Buổi đầu thời Cận đại, những lĩnh vực nào có vai 

trò quan trọng trong tấn công vào thành trì của chế độ 

phong kiến? 

Văn học, nghệ thuật, tư tưởng. 

Câu 24. Lê- nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như “ tấm 

gương phản chiếu cách mạng Nga” ? 

Lép-tôn-xtôi. 

Câu 25. Tư tưởng “ Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII- 

XVIII có tác dụng gì ? 

Dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 

thắng lợi. 

Câu 26. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn 

hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX? 

Những biến động của lịch sử từ đầu thời 

cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ 

XX 

Câu 27.  Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê 

Ridan đã phản ánh 

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 

Philíppin 

 

BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 

 

 

Câu 28. Sau cách mạng 1905 - 1907, Nga theo thể chế 

chính trị nào? 

Quân chủ chuyên chế 

Câu 29. Nước Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất 

thuộc phe 

Hiệp ước. 

Câu 30. Sự kiện mở đầu cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

2/1917 ở Nga là 

cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở 

Thủ đô Pê-tơ-rô-grát. 

Câu 31. Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng 

2 /1917 là 

chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền 

xô viết song song tồn tại. 

Câu 32. Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi 

Nga Hoàng bị lật đổ là 

hình thành 2 chính quyền song song của tư 

sản và của công nông. 

Câu 33. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giải quyết 

nhiệm vụ chính là 

lật đổ chế độ Nga hoàng. 

Câu 34. Ai là người lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười 

Nga năm 1917? 

Lênin. 

Câu 35 Nhiệm vụ của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở 

nước Nga là 

lật đổ Chính phủ lâm thời. 

Câu 36. Trước cách mạng 1917, nước Nga không tồn tại mâu 

thuẫn nào? 

Nước Nga với các thuộc địa. 

Câu 37. Tại sao nói “đầu năm 1917, nước Nga đang tiến sát 

tới một cuộc cách mạng”? 

Nga hoàng bất lực trong giải quyết mâu 

thuẫn. 

Câu 38. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc 

cách mạng có tính chất gì? 

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

Câu 39. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách 

mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì? 

Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang 

khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 40. Cuộc cách mạng nào thắng lợi dẫn đến sự ra đời của 

nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? 

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

Câu 41. Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là 

gì? 

Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang 

cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Câu 42. Sự kiện nào được xem là mở đầu cuộc cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917? 
Đêm 25/10 quân khởi nghĩa đánh chiếm 

Cung điện Mùa Đông 

Câu 43. Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là 

cuộc cách mạng có tính chất gì? 

Cách mạng vô sản. 



 

 

Câu 44. Điểm khác nhau của cách mạng tháng 2/1917 ở Nga 

với các cuộc cách mạng trước đó ở Âu - Mĩ là gì? 

Lãnh đạo cách mạng. 

Câu 45. Cho các dữ liệu sau: 

1. Nghĩa quân chiếm Cung điện Mùa Đông. 

2. Lênin tham gia trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

3. Đội Cận vệ đỏ chiếm các vị trí then chốt của Thủ đô. 

Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng trình tự thời gian 

2, 3, 1. 

Câu 46. “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng 

Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người 

bị áp bức, bóc lột trên trái đất…”. Câu nói đó của ai? 

Hồ Chí Minh 

Câu 47. Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng 

tháng Mười Nga 1917? 

Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu 

tiên trên thế giới 

 

BÀI 10: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  

 

 

Câu 48. Để khôi phục kinh tế sau cách mạng tháng Mười, 

tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bônsêvich đã 

ban hành Chính sách kinh tế mới 

Câu 49. Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, 

Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ 

trọng tâm là 

công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. 

Câu 50. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được 

thành lập với mục đích 

nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt của 

công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Câu 51. Chính sách ngoại giao chủ yếu của Liên Xô trong 

giai đoạn 1921-1941 là 

từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô 

lập về kinh tế của nước đế quốc, cô lập về 

ngoại giao 

Câu 52. Chính sách kinh tế mới đã thay thế chế độ trưng 

thu lương thực thừa bằng 

thu thuế lương thực nộp bằng hiện vật. 

Câu 53. Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô đã được các 

cường quốc nào đặt quan hệ ngoại giao? 

Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật. 

Câu 54. Các xí nghiệp ở Nga đã có sự thay đổi gì sau khi 

thực hiện Chính sách kinh tế mới? 

Chuyển sang chế độ tự hoạch toán kinh tế, 

cải tiến chế độ tiền lương, nâng cao năng 

suất lao động. 

Câu 55. Công cuộc xây dựng CNXH đã đòi hỏi các dân tộc 

trên lãnh thổ nước Nga Xô viết phải 

liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm 

tăng cường sức mạnh mọi mặt. 

Câu 56. Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà 

nhà nước Nga Xô viết thực hiện là 

tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng 

vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

Câu 57. Ý nghĩa lớn nhất đối với nước Nga khi thực hiện 

Chính sách kinh tế mới là gì? 

Nhân dân vượt qua khó khăn, phấn khởi 

sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục 

kinh tế. 

Câu 58. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại 

giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì? 

Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên 

trường quốc tế. 

Câu 59. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được 

thành lập dựa trên những nguyên tắc nào? 

Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc, 

nhằm tăng cường sức mạnh mọi mặt 

Câu 60. Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 

năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là 

đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. 

Câu 61. Cho bảng dữ liệu sau 

Thời gian Sự kiện 

1) 03/1921 a. Liên bang CHXH chủ 

nghĩa Xô viết được thành lập. 

1b-2a-3d-4c 



 

 

2) 12/1922 b. Thời kì thực hiện Chính 

sách kinh tế mới. 

3) 01/1924 c. Phát xít Đức tấn công Liên 

Xô. 

4) 1941 d. Lê-nin từ trần. 

Hãy lựa chọn 1 đáp án đúng về mối quan hệ giữa cột thời 

gian với cột sự kiện. 

Câu 62. Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của 

tư sản trong Chính sách cộng sản thời chiến, đến khi thực 

hiện Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào? 

Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng 

những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công 

nhân). 

Câu 63. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là gì? Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà 

nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền 

kinh tế nhiều thành phần có sự quản lí của 

nhà nước. 

Câu 64. Hãy nhận xét về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Liên Xô từ 1921-1941? 

Đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên 

những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân 

dân. 

 

CHUYÊN ĐỀ 1: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ 

GIỚI 1918-1939 

 

Câu 65. Các nước thắng trận tổ chức hội nghị Vecxai – 

Oasinh tơn nhằm mục đích gì? 

Giải quyết hậu quả sau chiến tranh. 

Câu 66. Các nước tư bản thắng trận giành được những gì 

thông qua hệ thống Vecxai – Oasinh tơn? 

Giành nhiều quyền lợi kinh tế, xác lập sự 

áp đặt nô dịch với các nước bại trận. 

Câu 67. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) nổ ra đầu 

tiên ở đâu? 

Mĩ. 

Câu 68. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933) 

nước nào tiến hành cải cách? 

Anh, Mĩ, Pháp. 

Câu 69. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) để lại hậu 

quả 

hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, 

nông dân mất ruộng đất. 

Câu 70. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933) 

nước nào đi vào con đường phát xít 

Đức, Italia, Nhật. 

Câu 71. Tổ chức quốc tế ra đời để duy trì trật tự thế giới sau 

CTTG thứ I là 

Hội quốc liên. 

Câu 72. Trật tự thế giới được hình thành sau CTTG thứ 

nhất gọi là 

trật tự Vecxai – Oasinh tơn. 

Câu 73. Quan hệ giữa các nước tư bản dưới tác động của 

cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933) như thế 

nào? 

Chuyển biến ngày càng phức tạp 

Câu 74. Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống 

Vécxai – Oasinhtơn phản ánh 

tương quan lực lượng giữa các nước tư bản. 

Câu 75. Tại sao khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) 

lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới? 

Do vấn đề vốn, thị trường và nguyên liệu. 

Câu 76. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới (1929-1933) buộc các nước tư bản phải 

xem xét lại con đường phát triển. 

Câu 77. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới (1929 – 1933)? 

Năng suất tăng, sản suất ồ ạt. 

Câu 78. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933? 
Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số 

nước tư bản 



 

 

Câu 79. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 

(1929 – 1933) ? 

Khủng hoảng thừa, có quy mô lớn. 

Câu 80. Dựa vào lược đồ (hình 29/tr60 SGK), hãy so sánh 

sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 với năm 

1914? 

Hàng loạt nước Đông Âu ra đời. 

Câu 81. Với việc kí hòa ước và các hiệp ước phân chia 

quyền lợi của các nước đế quốc, quan hệ quốc tế có gì mới? 

Một trật tự thế giới mới được thiết lập. 

Câu 82. Đối với các nước tư bản chủ nghĩa, cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) có nguy cơ 

đe dọa sự tồn tại. 

Câu 83. Hậu quả to lớn nhất cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới (1929 – 1933) là 

chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). 

Câu 84. Điều nào sao đây không đúng khi nói về các nước 

tư bản trong thời kì 1918 - 1923? 

Kinh tế các nước tư bản đi vào ổn định. 

Câu 85. Điều gì không đúng khi nói về đặc điểm của cuộc 

khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 

Sản xuất nhiều hàng hóa trong khi nhu cầu 

của người dân đã thỏa mãn nên hàng hóa ế 

thừa. 

Câu 86. Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng 

kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào? 

Cải cách kinh tế - xã hội hoặc phát xít hóa 

bộ máy nhà nước. 

 

 


